
    Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

Phòng Đào tạo

Môn : Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày thi:_____/_____/ 2015

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Tên lớp Mã đề Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 3002070017 Ngô Thu Hiền 02/04/91 03CDQL1

2 3003040177 Nguyễn Thị Minh Tuyết 25/12/92 03CDQT2

3 3003060027 Đỗ Trọng Hải 08/10/92 03CDXD1

4 3003060075 Kiều Ngọc Tảo 01/05/92 03CDXD1

5 3004010010 Trần Viết Lợi 16/12/92 04CDTH1

6 3004010023 Nguyễn Bảo Trung 12/08/93 04CDTH1

7 3004020020 Nguyễn Thị Hiệp 02/09/91 04CDTC1

8 3004020022 Nguyễn Thanh Hòa 11/07/93 04CDTC1

9 3004020046 Ngô Văn Tôn 00/00/93 04CDTC1

10 3004020048 Nguyễn Tấn Tài 06/09/91 04CDTC1

11 3004020058 Phạm Thị Hà Tiên 08/08/93 04CDTC1

12 3004020070 Võ Thế Vinh 22/05/93 04CDTC1

13 3004020074 Ngô Thị Vĩnh An 16/05/92 04CDTC2

14 3004020116 Ngô Thị Quý 06/09/92 04CDTC2

15 3004020170 Phạm Đăng Khoa 25/02/93 04CDTC3

16 3004020215 Nguyễn Hoàng Việt 15/02/93 04CDTC3

17 3004020252 Trần Như Ngọc 17/10/93 04CDTC4

18 3004030014 Lê Thị Hà 07/07/93 04CDKT1

19 3004030053 Nguyễn Thị Thủy 29/12/93 04CDKT1

20 3004030080 Nguyễn Thị Ngọc Hương 31/07/93 04CDKT2

21 3004030144 Đoàn Thị Thanh Giang 25/05/92 04CDKT3

22 3004030146 Lê Thị Thu Hân 20/02/93 04CDKT3

23 3004040015 Nguyễn Văn Hảo 03/02/92 04CDQT1

24 3004040037 Lê Huỳnh Kim Nguyên 13/03/93 04CDQT1

25 3004040041 Huỳnh Dương Duy Phát 08/11/93 04CDQT1

26 3004040078 Phạm Thị Ngọc Hâng 16/08/92 04CDQT2

27 3004040121 Văn Bảo Trinh 19/01/92 04CDQT2

28 3004040147 Nguyễn Thanh Hùng 17/11/93 04CDQT3

29 3004040158 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/09/93 04CDQT3

30 3004040168 Phạm Quang Nhật 10/10/92 04CDQT3

31 3004040170 Bùi Thị Kiều Oanh 14/11/93 04CDQT3

32 3004040186 Lý Thị Lệ Trinh 27/03/93 04CDQT3

33 3004060003 Võ Huy Bảo 13/06/93 04CDXD1
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Tên lớp Mã đề Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

34 3004060015 Võ Hoàng Đức 16/08/92 04CDXD1

35 3004060037 Phan Ngọc Nguyên 12/03/93 04CDXD1

36 3004060085 Võ Đình Vĩ 24/11/93 04CDXD1

37 3004060109 Lê Khắc Huy 16/10/93 04CDXD2

38 3004060132 Ngô Văn Phong 23/10/91 04CDXD2

39 3004060134 Lê Văn Quan 30/01/92 04CDXD2

40 3004060161 Nguyễn Văn Trí 02/02/92 04CDXD2

41 3004060173 Lê Ngọc Phú 26/02/91 04CDXD2

42 3004070093 Nguyễn Nhựt Tuấn 05/04/93 04CDQL1


